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TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, kỹ thuật viễn thám đã trở thành một công cụ hữu ích và ngày càng
được sử dụng rộng rãi để đánh giá và giám sát chất lượng môi trường. Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
là thông số chất lượng nước thường được sử dụng để đánh giá mức độ vận chuyển và lắng đọng
trầm tích trong các hồ chứa. Nghiên cứu này trình bày kết quả dự đoán tổng chất rắn lơ lửng
(TSS) trong nướcmặt ở hồ Trị An thông qua sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 Opertional Land Imager
(Landsat 8 OLI). Ảnh vệ tinh và số liệu đo thực nghiệm TSS được thực hiện vào tháng 3/2020. Kết
quả phân tích tuyến tính giữa hàm lượng TSS đo đạc từ mẫu thu ngoài thực tế và phổ phản xạ
của ảnh Landsat 8 OLI cho giá trị tương quan cao. Hàm lượng TSS trong nước hồ Trị An có hệ số
tương quan r dao động từ 0,58–0,93 và sai số chuẩn là 0,6–1,39 với phổ phản xạ của các kênh từ
1–5 (khả kiến và cận hồng ngoại) của ảnh Landsat 8 OLI, trong đó kênh 4-red có hệ số tương quan
tốt nhất với TSS. Dựa vào mối quan hệ tuyến tính này, hàm lượng TSS trong nước hồ Trị An có thể
tính toán từ phổ phản xạ của kênh 4-red từ ảnh Landsat 8 OLI. Kết quả tính toán hàm lượng TSS từ
ảnh Landsat 8 OLI được sử dụng để xây dựng bản đồ hiện trạng phân bố TSS trong nước ở hồ Trị
An. Nghiên cứu này cho thấy tính khả thi khi sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI trong giám sát các
thông số chất lượng môi trường nước hồ Trị An, đặc biệt là TSS.
Từ khoá: viễn thám, chất rắn lơ lửng, hồ Trị An, Landsat 8 OLI

MỞĐẦU
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) là tập hợp các phần tử
vô cơ và hữu cơ không bị hòa tan trong nước, hình
thành do quá trình vận chuyển, tái lắng đọng trầm
tích và xác chết của các sinh vật phù du1,2. Thông số
TSS là một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá chất
lượng nước đồng thời góp phần xác định chu trình
vận chuyển trầm tích và các chất ô nhiễm trong môi
trường nước 3. Hàm lượng TSS tỉ lệ thuận với độ đục
và tỉ lệ nghịch với độ trong của nước. Ngoài ra hàm
lượng TSS có ảnh hưởng gián tiếp đến nhiệt độ, sự
phân tầng và các quần xã sinh vật trongmôi trường4,5.
Theo truyền thống, hàm lượng TSS được xác định
bằng phương pháp cân trọng lượng sau khi lọc mẫu
nước qua màng lọc sợi thủy tinh6. Trong những năm
gần đây, kỹ thuật viễn thám đã trở thành một công
cụ hữu ích để thành lập bản đồ phân bố hàm lượng
TSS, chlorophyll-a và độ đục cho nhiều dạng thuỷ vực
khác nhau bao gồm sông, suối, ao hồ, cửa sông, ven
biển và đại dương1,2,4,7. Hiệu quả của việc sử dụng
viễn thám để đánh giá chất lượng nước là khả năng
thu thập dữ liệu khái quát của toàn bộ khu vực nghiên
cứu để tạo ra dữ liệu bề mặt liên tục, thường cho thấy
sự thay đổi không gian chi tiết về chất lượng nước 1.

Mặc dù ảnh viễn thám không thể phát hiện được hàm
lượng TSS dưới đáy nhưng nó có thể được sử dụng
để nghiên cứu sự biến đổi không gian của TSS trên bề
mặt2. Bản đồ TSS có nguồn gốc từ vệ tinh là những
công cụ có giá trị để nghiên cứu ảnh hưởng của TSS
trong vùng nước nông bị ảnh hưởng bởi sự tích tụ của
trầm tích đáy và động lực học sông. Kỹ thuật viễn
thám cung cấp các lợi thế đáng tin cậy để quan sát
và hiểu được sự thay đổi trong không gian, thời gian
và đặc biệt là ở khu vực rộng lớn 1,7. Bản đồ TSS cũng
như các thông số chất lượng nước ở các vùng biển đã
được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu từ các hình
ảnh vệ tinh có độ phân giải trung bình như Landsat
MSS and TM8, Orbview-2/SeaWiFS, Aqua/MODIS
và ENVISAT/MERIS9. Tuy nhiên, đối với các khu
vực nghiên cứu nhỏ và hẹp (như các ao, hồ, sông suối)
các ứng dụng này không còn phù hợp vì độ phân giải
không gian của chúng nhỏ dẫn đến xuất hiện nhiều
pixel hỗn hợp, vì thế kết quả ước tính với độ chính
xác thấp1,9. So với những hình ảnh có độ phân giải
trung bình này, ảnh Landsat 8 Opertional Land Im-
ager (Landsat 8 OLI) có độ phân giải không gian cao
hơn (ở mức 30 m). Do đó ảnh Landsat 8 OLI đã được
sử dụng rộng rãi và đã được chứng minh là một công
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cụ hữu ích để theo dõi nồng độ trầm tích trong các
thuỷ vực nhỏ vì có độ phân giải và độ chính xác cao
hơn tỷ lệ nhiễu so với các hình ảnh Landsat trước
đây9. Bên cạnh đó, ảnh Landsat 8 OLI đã được đổi
mới với độ phân giải lên đến 12 bit so với các ảnh
Landsat trước đây chỉ có 8 bit (Landsat 5TM và Land-
sat 7ETM+)7.
Hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai là hồ nhân tạo được xây
dựng năm 1984 và đi vào hoạt động năm 1987 với
tổng diện tích lưu vực khoảng 14.800 km2 và là hồ
chứa lớn nhất vùng Đông Nam Bộ. Hồ được sử dụng
với mục đích phát điện, tưới tiêu nông nghiệp, cung
cấp nước sinh hoạt cho người dân và các khu công
nghiệp lân cận. Trải qua hơn bamươi năm hoạt động,
hồ chịu tác động của các quá trình địa chất như lắng
đọng trầm tích, xói lở, tích tụ ô nhiễm... đã làm biến
đổi môi trường khu vực hồ và vùng hạ lưu sông Đồng
Nai10. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu và chất lượng
môi trường nước ở hồ Trị An, tuy nhiên có rất ít các
nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong đánh
giá hàm lượng TSS và chất lượng nước hồ. Trinh và
Vu (2014) 4 sử dụng ảnh LANDSAT MI để đánh giá
hàm lượng TSS ở hồ Trị An. Tác giả cho thấy có mối
quan hệ tuyến tính giữa phổ phản xạ của tổ hợp kênh
2 (Green-xanh) và kênh 4 (NIR-cận hồng ngoại). Kết
quả tính toán cho thấy hàm lượng TSS ở hồ Trị An
thường cao hơn ở một số khu vực như hồ phụ và ven
bờ, điều này chưa phù hợp với một số kết quả nghiên
cứu gần đây về chất lượng nước và phân bố hàm lượng
TSS ở hồ Trị An11. Trong nghiên cứu này, chúng tôi
dự đoán hàm lượng TSS ở Hồ Trị An dựa trên dữ liệu
ảnh viễn thám Landsat 8 OLI và các kết quả khảo sát
ngoài thực địa.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Khảo sát thumẫu
Mẫunước được thu tại 21 điểmở hồTrị An tỉnhĐồng
Nai và được kí hiệu TA1–TA21 (Hình 1). Các mẫu
nước được thu thập vào ngày 18/03/2020. Mẫu được
thu trong can nhựa 1 lít và giữ lạnh trong khi vận
chuyển về phòng thí nghiệm. Hàm lượng TSS trong
mẫu được phân tích theo phương pháp cân trọng
lượng6. Theo đó, khoảng 300 mL mẫu được lọc qua
giấy lọc 0,45 µm (đã sấy khô ở 105◦C và cân trọng
lượng), toàn bộ giấy lọc sau đó được sấy khô 12 h
ở 105◦C và cân để ghi nhận lại trọng lượng6. Hàm
lượng TSS trong mẫu được tính theo công thức:
TSS = (m-m0)/Vlc

Trong đó: mo là khối lượng sấy khô của giấy lọc ban
đầu (mg)
m là khối lượng sấy khô của giấy lọc chứa chất rắn lơ
lửng (mg)
Vlc là thể tích mẫu đem đi lọc (L)

Thu thập và xử lý ảnh viễn thám
Dữ liệu ảnh vệ tinh sử dụng trong nghiên cứu là ảnh
Landsat 8 OLI được thu thập miễn phí tại địa chỉ của
Cục địa chất Hoa Kỳ (https://earthexplorer.usgs.gov
/ ). Ảnh vệ tinh thu tại cột 124 và hàng 52 chụp ở
hồ Trị An được sử dụng trong nghiên cứu này. Ảnh
sử dụng trong nghiên cứu có độ che phủ mây dưới
10%. Phần mềm ArcGIS được ứng dụng trong nội
suy chỉ tiêu TSS của ước. Sự phân bố về không gian
TSS được thực hiệ ằng phần mềm Arcmap 10.4.1 nội
suy thành lập bản đồ hiện trạng TSS. Phương pháp
nội suy trọng số tỷ lệ nghịch với khoảng cách (Inverse
distanceweighting - IDW)được sử dụng trong nghiên
cứu này. Các thông số sử dụng bao gồm độ phân giải
ảnh ở mức 30 m, số mũ p = 2, bán kính tìm kiếm cố
định (Fixed) và biến đổi (Variable) sử dụngmặc định.
Sai số tương đối trung bình (SMAPE) được sử dụng
để tính toán sai số giữa giá trị đo và giá trị nội suy12.

SMAPE =
100%

n

n

∑
t=1

|Ft −At|
(|At|+ |Ft|)/2

Trong đó: n là số giá trị kiểm tra
At là giá trị thực tế
Ft là giá trị giá trị dự đoán
Tương quan theo không gian variogram được xác
định theo công thức của Nansen (2012)13:

F(v) = a+b
(

1− e(
−3×D

c )
)

Trong đó “a” denotes the nugget, “b” the sill, and “c”
the “range”.
Ảnh viễn thám sử dụng là 01 ảnh vệ tinh quang
học Landsat 8-OLI bao phủ lưu vực hồ Trị An, ảnh
chụp ngày 19/03/2020 (Hình 2). Một số nghiên cứu
trước cho thấy hàm lượng TSS ở hồ Trị An thay đổi
theo mùa 11,14, do đó sự sai khác của hàm lượng
TSS giữa ngày lấy mẫu và ngày vệ tinh chụp ảnh
(1 ngày) là không đáng kể. Ảnh này được chụp
vào thời điểm thời tiết tốt, không bị ảnh hưởng
bởi mây và sương mù. Cảnh ảnh có định danh
LC08_L1TP_124052_20200303_20200314_01_T1,
bao gồm 11 kênh ảnh, trong đó tác giả sử dụng các
kênh ở dải sóng nhìn thấy và cận hồng ngoại (kênh 1,
2, 3, 4, 5) với độ phân giải không gian là 30 m để xác
định phản xạ phổ phục vụ tính toán hàm lượng TSS.
Ảnh được nhà cung cấp hiệu chỉnh hình học và hiệu
chỉnh bức xạ tự động, tuy nhiên vẫn còn tồn tại sai
số đáng kể về mặt hình học. Trong nghiên cứu này,
ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI tiếp tục được hiệu chỉnh
hình học theo phương pháp các điểm khống chế (kích
thước ảnh số hàng 1243, số cột 1682, kích thước ô lưới
30× 30m) và đưa về hệ tọa độ địa phương (VN-2000)
bằng phần mềm ArcGIS 10.4.1. Ở bước tiếp theo,
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Hình 1: Bản đồ hồ Trị An và các vị trí thu mẫu

phương pháp xác định phổ phản xạ bề mặt được sử
dụng để tính phản xạ phổ tại các kênh nhìn thấy và
cận hồng ngoại. Tuy nhiên, ảnh Landsat sau khi thu
nhận còn nhiều sai số làm sai lệch về giá trị phổ. Việc
xử lý và tăng cường chất lượng ảnh được tiến hành
theo phương pháp của Quang và cs (2020) 7, theo đó
khu vực hồ Trị An được trích xuất dưới dạng tệp định
dạng bằng Google Earth và được nhập vào ArcGIS
(tệp .evf) sau đó phủ lên hình ảnh Landsat 8 OLI.
Sử dụng công cụ tạo mặt nạ được nhúng trong Ar-
cGIS, chỉ vùng nước được giữ lại. Quá trình này được
yêu cầu để có được dải tương phản tốt hơn của vùng
nghiên cứu, loại bỏ các pixel vô nghĩa và loại bỏ các
đối tượng khác không liên quan. Ảnh sau đó được
thực hiện chuyển đổi giá trị cấp độ xám (DN) thành
giá trị phản xạ, bức xạ bằng phần mềm ArcGIS 10.4.1
được thực hiện thông qua công thức:

Lλ = MLQcal +AL

Trong đó: Qcal : là giá trị số trên ảnh
ML : là giá trị RADIANCE_MULT_BAND_x;
AL : là giá trị RADIANCE_ADD_BAND_x.
Lλ : là giá trị bức xạ phổ tại ống kín của sensor
(Wm−2 ster−1 µm−1)
Sau đó chuyển các giá trị của bức xạ vật lý tại sensor
về giá trị của phản xạ ở tầng trên khí quyển của vật
thể (đối tượng) theo công thức:

ρλ =
(
Mρ Qcal +Aρ

)
/Sin(θsz)

Trong đó: Qcal : là giá trị số trên ảnh
Mρ : là giá trị REFLECTANCRE_MULT_BAND_x;
Aρ : là giá trị REFLECTANCRE_ADD_BAND_x.
θ sz : là góc thiên đỉnh (góc cao) của Mặt Trời (độ)
ρλ : là phản xạ ở tầng trên khí quyển (Planetary TOA
Reflectancre, thứ nguyên, không đơn vi).
Theo kết quả củamột vài nghiên cứu gần đây cho thấy
phổ phản xạ của 5 kênh từ B1–B5 thường cho thấy
tương quan cao với hàm lượng TSS trong các hồ nước
ngọt7,15. Do đó, nghiên cứu này sử dụng phổ phản xạ
của 5 kênh này làm cơ sở tính toán và xây dựng hàm
hồi quy tuyến tính cho hàm lượng TSS ở hồ Trị An.

Xác định hàm hồi quy
Giá trị phản xạ phổ mặt nước xác định từ các kênh
nhìn thấy và cận hồng ngoại của ảnh Landsat 8 OLI
và TSS tại các điểm lấymẫu nước được sử dụng để xây
dựng hàm hồi quy. Trong nghiên cứu này, phương
pháp hồi quy tuyến tính được sử dụng để xác định
hàm số thể hiệnmối quan hệ giữa phổ phản xạ bềmặt
nước và hàm lượng TSS. Để đánh giá mức độ chính
xác, các kết quả tính toán được từ việc sử dụng dữ
liệu ảnh vệ tinh được so sánh, đối chiếu với các số
liệu đo đạc thực nghiệm. Cụ thể là TSS của nước hồ
Trị An xác định được từ ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI
chụp ngày 19/3/2020 được so sánh với kết quả TSS
bằng thực nghiệm đo đạc ngày 18/3/2020. Tổng số
vị trí lấy mẫu là 21 điểm, trong đó 15 điểm lấy mẫu
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Hình 2: Ảnh Landsat 8 OLI chụp vào ngày 19/3/2020 ở khu vực hồ Trị An

(70%) được sử dụng để xây dựng mô hình hồi quy và
6 điểm lấy mẫu (30%) được sử dụng để đánh giá độ
chính xác của mô hình. Kết quả tính toán giá trị TSS
từ ảnh Landsat 8 OLI được sử dụng để thành lập bản
đồ hiện trạng phân bố TSS ở hồ Trị An bằng công cụ
nội suy IDW của phần mềm ArcGIS 10.4.1.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Kết quả đo TSS ngoài thực địa

Tọa độ các điểm quan trắc và kết quả phân tích thực
nghiệm hàm lượng TSS vào ngày 18/3/2020 được
trình bày ở Bảng 1. Hàm lượng TSS ở hồ Trị An dao
động từ 3,6–9,8mg/L. Kết quả này phù hợp với các kết
quả hàm lượng TSS ở hồ Trị An trong công bố gần đây
của Nguyen và cs. (2020) 11.

Xây dựng hàm quan hệ giữa TSS và phổ
phản xạ ảnh Landsat 8 OLI

Phổ phản xạ bềmặt nước thu được sau khi hiệu chỉnh
khí quyển từ ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI được sử dụng
để xác định hàm hồi quy thể hiện mối quan hệ với
hàm lượng TSS tại các điểm quan trắc. Phổ phản xạ
các kênh ảnh từ kênh 1 đến kênh 5 (B1–B5) được sử
dụng để xác định hàm hồi quy thể hiện mối quan hệ
với hàm lượng TSS tại các điểm quan trắc. Các giá
trị phổ phản xạ từ ảnh Landsat 8 OLI được trích xuất
bằng công cụ Spatial analysist tools trong ArcGIS. Kết
quả xác định hàm hồi quy giữa phản xạ phổ của các
kênh ảnh Landsat 8 và hàm lượng TSS được trình bày
ở Bảng 2.
Tương quan giữa các dải phổ của các kênhđơn và hàm
lượng TSS tương đối cao. Các kết quả hồi quy nhận
được cho thấy, bình phương hệ số tương quan (R2)
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Bảng 1: Kết quả phân tích hàm lượng TSS tại các điểm lấymẫu khu vực hồ Trị An

Kí hiệu mẫu Vĩ độ Kinh độ TSS (mg/L)

TA1 11◦07’25,6”N 107◦02’05,6”E 4,1

TA2 11◦07’24,5”N 107◦00’55,2”E 3,6

TA3 11◦06’04,9”N 107◦03’00,1”E 6,0

TA4 11◦07’09,9”N 107◦04’49,6”E 4,7

TA5 11◦08’22,8”N 107◦05’42,7”E 4,4

TA6 11◦06’55,8”N 107◦08’03,5”E 5,4

TA7 11◦05’57,4”N 107◦03’48,5”E 5,8

TA8 11◦09’13,9”N 107◦08’34,9”E 7,3

TA9 11◦09’56,3”N 107◦06’53,0”E 7,2

TA10 11◦10’57,4”N 107◦09’42,5”E 7,5

TA11 11◦13’22,0”N 107◦07’32,0”E 8,5

TA12 11◦12’25,0”N 107◦10’32,5”E 9,2

TA13 11◦11’32,2”N 107◦08’34,7”E 9,4

TA14 11◦15’11,0”N 107◦08’14,0”E 8,3

TA15 11◦14’27,0”N 107◦09’20,0”E 7,8

TA16 11◦12’46,0”N 107◦09’32,0”E 7,7

TA17 11◦14’52,0”N 107◦10’46,0”E 8,6

TA18 11◦13’43,0”N 107◦12’19,0”E 7,5

TA19 11◦11’42,9”N 107◦15’19,2”E 9,8

TA20 11◦10’03,7”N 107◦16’06,1”E 8,2

TA21 11◦08’57,4”N 107◦16’19,6”E 8,8

Bảng 2: Hàm hồi quy giữa phản xạ phổ các kênh ảnh Landsat 8 và hàm lượng TSS. B1, B2, B3, B4, B5 là giá trị
phản xạ phổ của các kênh 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng của ảnh Landsat 8 OLI

STT Tổ hợp 4 kênh Hàm hồi quy R2 Giá trị sai số chuẩn (mg/L) Giá trị p

1 B1 - Coastal -1482,82B1 + 7139,29 0,36 1,37 0,02

2 B2 - Blue -3228,90B2 + 15261,68 0,34 1,39 0,02

3 B3- Green -5831,50B3 + 327531,35 0,69 0,95 0,00011

4 B4 - Red 9201,18B4 - 43349,49 0,87 0,60 2,5*10−7

5 B5 - NIR -8354,51B5 + 39219,67 0,44 1,28 0,006
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trong các hàm hồi quy cao nhất đạt 0,87 đối với kênh
4-Red. Trong khi đó, bình phương hệ số tương quan
của các kênh B1, B2, B3 và B5 thấp hơn nhưng trị số P
đều thấp hơn 0,05. Do vậy, phương trình hồi quy đối
với kênh 4-Red có giá trị sai số chuẩn là 0,5 mg/L và
R2 = 0,87 được lựa chọn để tính toán cho hàm lượng
TSS ở hồ Trị An. Kết quả so sánh giá trị hàm lượng
chất lơ lửng tại 6 điểm kiểm tra và giá trị xác định từ
ảnh Landsat 8 OLI được trình bày trong Bảng 3. Có
thể nhận thấy, có 2 điểm kiểm tra, hàm lượng TSS xác
định từ ảnh Landsat 8 OLI nhỏ hơn kết quả đo trong
phòng thí nghiệm, và 4 điểm có hàm lượng TSS lớn
hơn kết quả đo. Chênh lệch giữa hàm lượng TSS xác
định từ ảnh vệ tinh và kết quả phân tíchmẫu dao động
trong khoảng từ –0,4 đến 0,5 mg/L (Bảng 3), tương
ứng với giá trị sai số trung bình SMAPE là 4,1%.
Số liệu đo đạc ngoài hiện trường thường được sử dụng
để đánh giá độ chính xác trong xử lý dữ liệu viễn
thám16. Sai số có thể xảy ra do phổ phản xạ rời mặt
nước là tổng phổ phản xạ của nước, của các hạt vật
chất vô cơ và hữu cơ lơ lửng, bao gồm cả thực vật phù
du. Hàm lượng TSS là tổng hàm lượng của các hạt
vô cơ và hữu cơ, thông thường hàm lượng các hạt vô
cơ lơ lửng thường lớn hơn so với hàm lượng hạt hữu
cơ nhưng phổ phản xạ của chúng thì khác nhau17.
Các thuật toán sử dụng ảnh viễn thám để dự doán
hàm lượng TSS chưa tách biệt được phổ phản xạ rời
mặt nước của các hạt vô cơ, hữu cơ và nước dẫn đến
tính hàm lượng TSS còn có sai số nhất định 18. Trong
nghiên cứu củaNguyễnVănThảo và cộng sự (2016)16

khi xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu viễn thám để xác
định hàm lượng vật chất lơ lửng tại vùng biển ven bờ
châu thổ sông Hồng, sai số giữa các kết quả đo và dữ
liệu viễn thám khu vực gần bờ nơi độ sâu nhỏ hơn 5
m (khoảng 10% đến 15%), ở khu vực sâu hơn 5 m thì
sự sai khác nhỏ hơn nhiều (khoảng 2% đến 7%). Theo
Nguyen và cộng sự (2017) 19, khi sử dụng ảnh vệ tinh
Sentinel 2A để dự báo hàm lượng chlorophyll-a ở hồ
Ba Bể, kết quả cho thấy giá trị sai số của nghiên cứu
giữa giá trị đo và ảnh viễn thámởmức từ 5–28%. Như
vậy, giá trị sai số ở nghiên cứu này 4,1% là chấp nhận
được.

Lập bản đồ hiện trạng TSS hồ Trị An tháng
3/2020
Sau khi xây dựng được phương trình hồi và tính toán
giá trị thông số TSS ở khu vực hồ Trị An, quá trình
tính toán được thực hiện trong Microsoft Excel 2010,
sau đó sử dụng công cụ nội suy IDW của phần mềm
ArcGIS 10.4.1 để thành lập bản đồ hiện trạng TSS khu
vực hồ Trị An tháng 3/2020. Kết quả phân bố hàm
lượng TSS trong nước của hồ Trị An được trình bày ở
Hình 3.

Hàm lượng TSS ở hồ Trị An xác định từ ảnh Landsat
8 OLI dao động từ 3,5–9,5 mg/L, có thể thấy giá trị
TSS có sự chênh lệch không lớn giữa các vị trí quan
trắc. Theo kết quả phân tích, tại tất cả các điểm quan
trắc, hàm lượng TSS đều thấp hơn quy chuẩn QCVN
08-MT:2015/BTNMT đối với cột A1 (A1 = 20 mg/L).
Phân tích kết quả đạt được cho thấy hàm lượngTSS có
giá trị cao hơn ở phía thượng nguồn (khu vực huyện
Vĩnh Cửu và huyện Định Quán nơi tiếp nhận nguồn
nước từ sông LaNgà vàĐồngNai) sau đó có xu hướng
giảm dần về hạ nguồn (hồ phụ) nơi có đập Trị An
ngăn dòng chảy. Các kết quả nghiên cứu trước đây
cho thấy hàm lượng TSS ở hồ thường bị chi phối bởi
một số các yếu tố như lưu lượng, vận tốc dòng chảy,
tốc độ lắng đọng trầm tích và tốc độ gió 19,20. Ở khu
vực hồ Trị An, vùng thượng nguồn nơi có hai nhánh
sông Đồng Nai và La Ngà đổ vào, do đó, tốc độ dòng
chảy và hàm lượng các hạt lơ lửng thường cao hơn
vùng hạ nguồn. Kết quả phân bố hàm lượng TSS xác
định từ ảnh Landsat 8 OLI phù hợp với các kết quả
đo đạc ngoài thực địa trong nghiên cứu trước đây ở
hồ Trị An11,14.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu này sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI để
dự đoán hàm lượng TSS trong nước hồ Trị An. Kết
quả cho thấy tính khả thi khi sử dụng ảnh viễn thám
Landsat 8OLI để định lượng và thành lập bản đồ phân
bố TSS cho khu vực hồ Trị An. Hàm lượng TSS ở hồ
Trị An tương quan tốt với dải màu từ hồng ngoại và
toàn sắc. Bản đồ phân bố TSS ở hồ Trị An cho thấy
sông LaNgà vàĐồngNai là hai nguồn trầm tích chính
trong việc cung cấp tải trọng lơ lửng cho hồ Trị An.
Tuy nhiên trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ thực
hiện một đợt khảo sát vào cuối mùa khô, khi mà hàm
lượng TSS trong hồ tương đối thấp, do vậy việc thực
hiện các nghiên cứu ở nhiều thời điểm khác nhau để
đánh giá và kiểm chứng sự biến động hàm lượng TSS
thông qua ảnh viễn thám ở hồ Trị An là hết sức cần
thiết.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
TSS: Total suspended solids–Tổng chất rắn lơ lửng
Landsat 8 OLI: Landsat 8 Operational Land Imager–
ảnh vệ tinh Landsat 8 với bộ thu nhận ảnh mặt đất
IDW: Inverse distance weighting–Phương pháp nội
suy trọng số tỷ lệ nghịch với khoảng cách
SMAPE: Symmetric mean absolute percentage error–
ai số tương đối trung bình (SMAPE)

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Các tác giả cam đoan rằng họ không có xung đột lợi
ích.
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Bảng 3: Chênh lệch giữa hàm lượng TSS xác định từ ảnh vệ tinh và kết quả đomẫu chất lượng nước

STT Số hiệu mẫu Hàm lượng TSS (mg/L) Chênh lệch (mg/L)

Xác định từ ảnh vệ tinh Kết quả đo thực địa

1 TA3 5,8 6 –0,2

2 TA7 5,4 5,8 –0,3

3 TA9 7,6 7,2 0,4

4 TA11 8,6 8,5 0,1

5 TA15 8,3 7,8 0,5

6 TA20 8,3 8,2 0,1

Hình 3: Phân bố hàm lượng TSS xác định từ ảnh Landsat 8 OLI ngày 19/3/2020 ở hồ Trị An
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ABSTRACT
Remote sensing techniques have been widely used to measure the qualitative parameters of wa-
terbodies. Total suspended solid (TSS) is an important water quality parameter and a surrogate for
the water clarity. It can be used as the indicator of sediment in the reservoir, which usually consists
of silt, fine sand and microorganisms. This study aimed to utilize the remote sensing technology,
in particular Landsat 8 Operational Land Imager (Landsat 8 OLI), to determine the amount of TSS
concentration as well as the spatial distribution of TSS concentration in the surface water of the Tri
An reservoir. The relationship between field TSS data collected in March, 2020 and the reflectance
values of the the Landsat 8 Oli images was investigated. Results showed that there was a strong
linear relationshiop between TSS concentration and the reflectance of the red and near infrared re-
flectance bands from the Landsat 8 Oli (r ranged from 0.58–0.93), in which the ratio of the red band
produced the best correlation with the TSS (r = 0.93, with a standard error of 0.6–1.39 mg/L). Based
on the linear regression equation, the TSS concentration calculated from the red reflectance values
was used for mapping the spatial distribution of TSS in the surface water of the Tri An reservoir.
Our results confirmed the accuracy and potential of using the single band from Landsat 8 OLI for
mapping the spatial distribution of TSS in the Tri An reservoir.
Key words: Remote sensing, total suspended solid, Tri An reservoir, Landsat 8 OLI
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